
   Số:       /TTYT-KD Vĩnh Yên, ngày    tháng 8 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp hoá chất xét nghiệm điện giải đồ tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung 
tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu 
thầu về lựa chọn nhà thầu;

Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá gói mua 
sắm hoá chất xét nghiệm điện giải đồ cho máy Auto ISE500  để tham khảo, xây 
dựng giá gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu mua sắm hoá chất xét nghiệm 
điện giải đồ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá:
- Tên đơn vị: Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Yên
- Địa chỉ: Số 2 Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Yên, Tỉnh Phú Thọ
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Ông : Nguyễn Thành Hưng
- Chức vụ: Trưởng khoa Dược-VTTBYT
- Số điện thoại: 0983009890  
- Email: nguyenthanhhung1971@gmail.com 
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược-VTTBYT, địa chỉ: Trung tâm Y 

tế khu vực Vĩnh Yêdn, Số 2 Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Yên, Tỉnh Phú Thọ
- Nhận qua email:  nguyenthanhhung1971@gmail.com 
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 15/8/2026 đến trước 17h 

ngày  19/8/2026
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 

19/8/2026
II. Nội dung yêu cầu báo giá:

SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ
TRUNG TÂM Y TẾ KV VĨNH YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
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Yêu cầu báo giá gồm: Danh mục và quy cách, đặc tính năng kỹ thuật hàng 
hoá các đơn vị báo giá.

(Theo danh mục đính kèm)
III. Các điều khoản kèm theo
- Hàng hóa cung cấp phải mới 100%, đáp ứng đầy đủ yêu cầu tiêu chuẩn 

về chất lượng, có đủ giấy tờ phù hợp kèm theo.
- Hạn dùng: Tối thiểu 06 tháng từ ngày bàn giao.
IV. Địa điểm thực hiện
Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Yên, địa chỉ: Số 2 đường Phạm Văn Đồng, 

phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ.
Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Yên rất mong nhận được sự quan tâm và 

bản chào hàng (báo giá) tốt nhất của các quý Công ty/đơn vị, Trung tâm sẽ đánh 
giá báo giá để xây dựng giá gói thầu và làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu 
theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- BGĐ TTYT (đ/b);
- Lưu: VT, TCKT, KD.

GIÁM ĐỐC

Trương Bá Dương
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DANH MỤC HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM ĐIỆN GIẢI ĐỒ 
( Kèm theo văn mời báo giá số        /TTYT-KD  ngày       /8/2026 của Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Yên)

STT Danh mục thiết bị 
y tế

Năm sản 
xuất

Đơn vị 
tính Quy cách Thông số kỹ thuật 

Số lượng/ 
khối 

lượng

1

Thuốc thử xét 
nghiệm định lượng 

đa thông số điện 
giải (K, Na, Cl, Ca, 

pH)

2025 trở đi Hộp

Cal A: 
650ml
Cal B: 
200ml

Thuốc thử ISE Fluid pack (Na, K, Cl, Ca, pH)
- Thành phần chính: KCl, NaCl, NaAc, CaCl2, đệm pH, chất hoạt động bề mặt, chất 
bảo quản.
- Giá trị hiệu chuẩn:
   Calibration A: K+ 4 mmol/L, Na+ 140 mmol/L, Cl- 100 mmol/L, Ca2+ 1.25 
mmol/L, pH 7.4
   Calibration B: K+ 8 mmol/L, Na+ 110 mmol/L, Cl- 70 mmol/L, Ca2+ 2.5 
mmol/L, pH 7
- Nồng độ:
   Ammonium molybdate 0.4 mmol/l
   Sulphuric acid 100 mmol/l
   Hydrochloric acid 100 mmol/l
- Mẫu bệnh phẩm: Huyết thanh người
- Tương quan tuyến tính hệ số r: K+ ≥0.99, Na+≥0.99, Cl- ≥0.99, Ca2+ ≥0.99
- Độ lệch tuyến tính D: K+ ≤3%, Na ≤1%, Cl- ≤2%, Ca2+ ≤5%
- Độ nhạy của phép phân tích K+ ≤0.2mmol/L, Na+≤6.7mmol/L, Cl- ≤6.2mmol/L, 
Ca2+ ≤0.1mmol/L
- Độ thiên lệch chính xác: K+ ≤2%, Na+ ≤1.5%, Cl- ≤2%, Ca2+ ≤5%, pH ≤ 1%
Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7
Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016

4

2

Vật liệu kiểm soát 
chất lượng xét 

nghiệm định lượng 
(K, Na, Cl, Ca, pH)

2025 trở đi Hộp 10x1ml

Vật liệu kiểm soát QC Solution- Thành phần chính: KCl, NaCl, NaAc, CaCl2, LiCl, 
pH buffer, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản.- Đặc tính hiệu suất:   + Trong 
khoảng CV: K+ ≤1.5%, Na+ ≤1.5%, Cl- ≤1.5%, Ca++ ≤1.5%, pH ≤1.0%   + Giữa 
khoảng CV: K+ ≤3.0%, Na+ ≤3.0%, Cl- ≤3.0%, Ca++ ≤5.0%, pH ≤1.0%   + Độ 
thiên lệch chính xác: K+ ≤2.0%, Na+ ≤1.5%, Cl- ≤3.0%, Ca++ ≤5.0%, pH 
≤1.0%Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7Tiêu chuẩn chất lượng ISO 
13485:2016

1

3

IVD là dung dịch 
rửa dùng cho máy 
xét nghiệm điện 

giải

2025 trở đi Hộp 10x5ml

Thuốc thử Probe Cleaning solution 
Thành phần chính:
Sodium hypochlorite (NaClO) 0.4% - 0.5%
Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7

1
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Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016

4

IVD là dung dịch 
rửa dùng cho máy 
xét nghiệm điện 

giải

2025 trở đi Hộp 3x2ml

Thuốc thử Deproteinizer
Thành phần chính:
Enzyme: Pepsin.
Dilutor: KCl, NaCl, Hydrochloride acid.
Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7
Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016

1

5
IVD là dung dịch 

nạp điện cực 
Na/K/Cl/Ca/pH

2025 trở đi Hộp 5x0.8ml

Thuốc thử Na/K/Cl/Ca/pH refill solution
Thành phần chính:
KCl, NaCl, NaAc, CaCl2, LiCl, chất đệm pH, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản.
Nồng độ từng phần: K+ 5mmol/L, Na+ 125mmol/L, Cl- 145mmol/L, Ca2+ 
10mmol/L, pH 7.6
Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7
Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016

1

6
IVD là dung dịch 
nạp điện cực tham 

chiếu
2025 trở đi Lọ 20ml

Thuốc thử Ref fill solution
Thành phần chính: KCl
Nồng độ: K+ 4mol/L, Cl- 4mol/L
Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7
Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016

1

Tổng cộng: 06 khoản
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